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THƯ NGỎ 
   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm     

KÍNH GỬI:  - Tổng Giám Đốc/ Giám đốc, 

 - Trưởng phòng hành chính/ nhân sự, 

 - Trưởng phòng thu mua/ mua hàng,                                  

Công Ty TNHH Thương mại Trung Thanh Dung xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác, lời chào 

trân trọng, kính chúc Quý Khách hàng luôn phát triển và thành công trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp trọn gói văn phòng phẩm, tạp phẩm, mực in,...với giá 

cả cạnh tranh và chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Từ khi thành lập, với trên 05 năm hoạt động kinh doanh và dịch vụ, Trung Thanh Dung đã được 

khách hàng tin cậy và đánh giá cao chất lượng sản phẩm cũng như phong cách chăm sóc, phục vụ Quý 

khách hàng. Đến nay, công ty chúng tôi đã có một lượng khách hàng ổn định tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

như: KCN Mỹ Xuân, KCN Gò Dầu và tỉnh Đồng Nai như: KCN Nhơn Trạch 2, KCN Nhơn Trạch 3…và các khách 

hàng trong ngành dầu khí… 

Trung Thanh Dung với phương châm: “Sự hài lòng từ khách hàng là mục tiêu của chúng tôi”. 

Trung Thanh Dung chú trọng đến chất lượng sản phẩm, có hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng 

trước, trong và sau bán hàng với chất lượng tốt nhất. Đôi ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có trình độ 

kỹ thuật, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này là Bảng chào giá một số các mặt hàng mà Trung Thanh Dung 

đang cung cấp, để quý khách hàng so sánh với bảng giá nhà cung cấp hiện tại quý khách hàng đang hợp 

tác, nhằm giúp quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, có thể tìm kiếm được nhà cung cấp tối ưu nhất, 

giá rẻ nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi mong muốn được hợp tác, ký kết hợp đồng với Quý Công ty trên tinh thần đôi bên cùng có 

lợi & cùng phát triển bền vững lâu dài. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp 

đồng đề ra. 

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ Quý khách hàng về sản phẩm và dịch vụ 

của chúng tôi, cũng như không ngừng thay đổi, nâng cao chất lượng để phục vụ Quý khách hàng ngày một 

tốt hơn. 

Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Thương Mại Trung Thanh Dung 

Tổ 2, Khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Di động: 0911260938 – Ms Trang 

Email: trongoivanphongpham@gmail.com 

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng! 

            Công ty TNHH TM Trung Thanh Dung 

        Giám đốc 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Dung   

http://www.trongoivanphongpham.com/
mailto:trongoivanphongpham@gmail.com
mailto:trungthanhdung79@gmail.com


Số BG:

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

KÍNH BẢO HỘ

1

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

chống đọng hơi nước (đen) 

SPEAR 1-S Proguard

Cái 1

2

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

chống đọng hơi nước ( trắng 

) Cobra-AFC Proguard

Cái 1

3

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, ( 

trắng) Serpent-C Proguard

Cái 1

4

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

(tráng bạc) Serpent-IO 

Proguard

Cái 1

BÁO GIÁ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HÀNG TỐT
(Đính kèm Thư báo giá số:………………….)

* Bảng Báo giá có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày gửi Báo giá .
*  Chế độ ưu đãi giá sỉ cho khách hàng đạt doanh số từ 10.000.000 đồng/ tháng trở lên.

* Giảm giá trực tiếp trên đơn hàng cho khách hàng có danh mục hàng hóa kèm số lượng đặt hàng cụ 
thể.

* Khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng khi giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 
Công ty chúng tôi tới những khách hàng khác .

* Chúng tôi xin cam kết sẽ mang tới những sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ chất lượng tốt nhất, với 
mức giá cạnh tranh nhất tới Quý khách hàng.

H
O
T
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

5

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

(đen) Serpent-SSM 

Proguard

Cái 1

6

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV,  

(đen) RAZOR2-S Proguard

Cái 1

7

Kính chống va đập tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

(trắng) RAZOR2-C 

Proguard

Cái 1

8

Kính chống va đập tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

(trắng) 46BC Proguard

Cái 1

9

Kính chống va đập tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

(đen) 46BS Proguard

Cái 1

10

Kính chống va đập tốt, 

chống xước, bụi, 99,9%  tia 

UV-A và  UV-B (trắng) VS-

2000C Proguard

Cái 1

11

Kính bảo hộ chống hoá chất, 

chống đọng hơi sương 

Classix-AF Proguard

Cái 1

12
Kính bảo hộ chống hoá chất 

Classix Proguard
Cái 1

13
Kính bảo hộ A700 Trắng 

Honeywell
Cái 1

14
Kính bảo hộ A700 Đen 

Honeywell
Cái 1

15
Kính bảo hộ A800 Trắng 

Honeywell
Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

16
Kính bảo hộ A700 Đen 

Honeywell
Cái 1

17
Kính bảo hộ A900 Trắng 

Honeywell
Cái 1

18
Kính bảo hộ Deltaplus 

KILIMANDJARO CLEAR
Cái 1

19
Kính bảo hộ Deltaplus 

KILIMANDJARO SMOKE
Cái 1

20
Kính bảo hộ Deltaplus 

FUJI2 CLEAR
Cái 1

21
Kính chống hóa chất 

Deltaplus GALERAS
Cái 1

22
Kính bảo hộ KINGS KY 

151
Cái 1

23
Kính bảo hộ KINGS KY 

152
Cái 1

24
Kính bảo hộ KINGS KY 

2221
Cái 1

25

Kính bảo hộ trống đọng hơi 

sương Virtua™ V4 11672 

3M

Cái 1

26 Kính bảo hộ 3M 14246 Cái 1

27 Kính bảo hộ 3M 14248 Cái 1

28
Kính bảo hộ KINGS KY 

2222
Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 
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THUẾ 

SUẤT
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29
Kính bảo hộ KINGS KY 

2223
Cái 1

30
Kính bảo hộ KINGS KY 

2224
Cái 1

31 Kính bảo hộ 3M SF401AF Cái 1

32
Kính chống hóa chất 334 

3M
Cái 1

33
Kính bảo hộ chống hóa chất 

3M 334AF
Cái 1

34
Kính bảo hộ KINGS KY 

311B
Cái 1

35
Kính bảo hộ KINGS KY 

312B
Cái 1

36
Kính bảo hộ KINGS KY 

313B
Cái 1

37
Kính bao ngoài kính cận 

Minex045M Proguard
Cái 1

38

Kính bảo hộ chống xước, 

bụi, tia UV, chống đọng hơi 

nước (tráng bạc) Viper-IO 

Proguard

Cái 1

39

Kính bảo hộ chống xước, 

bụi, tia UV, chống đọng hơi 

nước (trắng) Viper-C 

Proguard

Cái 1

40
Kính bảo hộ KINGS KY 

314B
Cái 1

41
Kính bảo hộ KINGS KY 

711
Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 
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42 Kính bảo hộ KINGS KY712 Cái 1

43

Kính bảo hộ chống xước, 

bụi, tia UV, chống đọng hơi 

nước (trắng). Crusader-C 

Proguard

Cái 1

44

Kính bảo hộ chống xước, 

bụi, tia UV, chống đọng hơi 

nước (đen) Crusader-S 

Proguard

Cái 1

45

Kính chống va đập  tốt, 

chống xước, bụi, tia UV, 

chống đọng hơi nước (trắng) 

SPEAR 1-C Proguard

Cái 1

46 Kính bảo hộ KINGS KY715 Cái 1

47 Kính bảo hộ KINGS KY717 Cái 1

GĂNG TAY

48
 Bộ găng tay da cơ khí, hàn 

cắt, màu vàng cam Proguard 
Đôi 1

49

Bộ găng tay chống cắt và 

chống chịu nhiệt độ cao 

KYM/600/1 Proguard

Đôi 1

50

- Găng tay nhôm và len sợi, 

chống cắt và chống chịu 

nhiệt độ cao. ALU/370/5F

-PANOX Proguard

Đôi 1

51

Găng tay chống hóa chất 

Honeywell LA132G  có 

đóng gói/đôi Honeywell

Đôi 1

52
Găng tay chống cắt 

Deltaplus VENICUT52
Đôi 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG
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THUẾ 
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(CÓ VAT)

53
Bao tay chống cắt Deltaplus 

VENICUT5M
Cái 1

54
Găng tay chống cắt 

Deltaplus VENICUT42
Đôi 1

55

Găng tay phủ PU Deltaplus 

VE702PG Đôi 1

56
Găng tay phủ PU Deltaplus 

VE702P
Đôi 1

57
Găng tay da hàn Deltaplus 

CA615K
Đôi 1

58

Găng tay phòng lạnh 

Deltaplus HERCULE 

VV750

Đôi 1

59
Găng tay Neoprene 

Deltaplus VE509
Đôi 1

60
Găng tay da Deltaplus 

FBN49
Đôi 1

61
Găng tay chống rung và va 

đập Deltaplus EOS VV900
Đôi 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG
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(CÓ VAT)

62
Găng tay cơ khí đa năng 

Ansell EDGE 48-125
Đôi 1

63
Găng tay cơ khí đa năng 

Ansell EDGE 48-126
Đôi 1

64
Găng tay cơ khí đa năng 

Ansell EDGE 48-129
Đôi 1

65
Găng tay chống cắt cấp độ 1 

Ansell Edge 48-140
Đôi 1

66
Găng tay chống cắt cấp độ 3 

Ansell Edge 48-701
Đôi 1

67
Găng tay chống cắt cấp độ 5 

Ansell Edge 48-703
Đôi 1

68
Găng tay chống cắt cấp độ 5 

Ansell Edge 48-705
Đôi 1

69
Găng tay đa dụng Ansell 

Hyflex 11-800
Đôi 1

70

Găng tay chịu nhiệt Ansell 

Crusader Flex 42-474 Đôi 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

71
Găng tay chống hóa chất 

Ansell 37-176
Đôi 1

72
Găng tay chống hóa chất 

Ansell 37-175
Đôi 1

73
Găng tay chống hóa chất 

Ansell Solvex 37-185
Đôi 1

74
Găng tay Ansell  

TouchNTuff 92-670
Hộp 1

75 Găng tay TAKUMI SG-777 Đôi 1

76 Găng tay TAKUMI P-775 Đôi 1

77 Găng tay TAKUMI SG-730 Đôi 1

78 Găng tay TAKUMI SG-610 Đôi 1

79
Găng tay TAKUMI SG-

1850
Đôi 1

80 Găng tay TAKUMI NB-620 Đôi 1

81
Găng tay TAKUMI NB-

800L
Đôi 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

82
Găng tay TAKUMI PVC-

600L
Đôi 1

83
Găng tay TAKUMI PVC-

600X
Đôi 1

KHẨU TRANG

84
Khẩu trang chống bụi 3M 

8210
Cái 1

85
Khẩu trong lọc bụi, hóa chất 

3M 9914
Cái 1

86 Khẩu trang 3M 9913 Cái 1

87 Khẩu trang lọc bụi 3M 9001 Cái 1

88 Khẩu trang 3M 8822 Cái 1

89 Mặt nạ nửa mặt 3M 7501 Cái 1

90 Mặt nạ nửa mặt 3M 6100 Cái 1

91 Mặt nạ nửa mặt 3M 6200 Cái 1

92
Mặt nạ nguyên mặt 3M 

6800
Cái 1

93 Mặt nạ nửa mặt 3M 3200 Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

94 Phin lọc 3M 3301K Cái 1

95 Phin lọc 3M 6001 Cặp 1

96 Phin lọc 3M 6003 Cặp 1

97 Phin lọc 3M 6006 Cặp 1

98 Phin lọc 3M 2097 Cặp 1

99 Tấm lọc bụi 7711 3M Cái 1

100 Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 774 Cái 1

101
Tấm lọc bụi và hơi hữu cơ 

3744K 3M
Cái 1

102
Bộ đựng tấm lọc bụi 3M 

3700
Cái 1

103 Tấm lọc bụi 3M 5N11 Cái 1

104 Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 501 Cái 1

105
Mặt nạ phòng độc cả mặt 

Honeywell - NORTH 54001 
Cái 1

106
Mặt nạ nửa mặt phòng độc 

Honeywell - North 550030 
Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

107
Phin lọc hơi hữu cơ 

Honeywel - North 75001
Cặp 1

108

Phin lọc tổng hợp và tấm lọc 

tiêu chuẩn 7581 P100 

Honeywell

Cặp 1

109
Phin lọc tổng hợp 75SCL 

Honeywell
Cặp 1

110
Khẩu trang lọc bụi 

Deltaplus M1200VB
Cái 1

111
Khẩu trang lọc bụi 

Deltaplus M1200
Cái 1

GIÀY

112
Ủng cao su đế thép, mũi 

thép tiêu chuẩn S5 Proguard
Đôi 1

113

Giầy bảo hộ đế cao su 

Proguard, lót thép, mũi thép, 

chịu dầu, chống trơn trượt, 

chịu nhiệt 300 

Đôi 1

114

Giầy bảo hộ cao cổ đế cao 

su Proguard, lót thép, mũi 

thép, chịu dầu, chống trơn 

trượt, chịu nhiệt 300

Đôi 1

115
Giầy bảo hộ Deltaplus JET2 

S3
Đôi 1

116
Giầy bảo hộ Deltaplus 

JUMPER2 S3
Đôi 1
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SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ
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THUẾ 
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(CÓ VAT)

117
Giầy bảo hộ Deltaplus 

Miami S1P
Đôi 1

118 Bestrun S3 Jogger Đôi 1

119 Bestboy S3 Jogger Đôi 1

120 Bestrun2 S3 Jogger Đôi 1

121 Bestboy2 S3 Jogger Đôi 1

122 Pluto S3 Jogger Đôi 1

123 X2000 S3 Jogger Đôi 1

124 X2020P S3 Jogger Đôi 1

125 Jumper S3 Jogger Đôi 1

126 Bestgirl S3 Jogger Đôi 1

127
Giày bảo hộ TAKUMI TSH-

120
Đôi 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ
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(CÓ VAT)

128
Giày bảo hộ TAKUMI TSH-

220
Đôi 1

129
Giày bảo hộ TAKUMI TSH-

115
Đôi 1

130
Giày bảo hộ TAKUMI 

RUNNER
Đôi 1

131
Giày bảo hộ TAKUMI TSH-

225
Đôi 1

NÓN

132 Nón bảo hộ 3M H-701R Cái 1

133
Nón bảo hộ 3M H-701V, có 

lỗ, màu trắng
Cái 1

134
Quai nón 3M 1990, 100 

cái/thùng
Cái 1

135
Mũ bảo hộ Proguard HG2-

WHG3RS
Cái 1

136
Mũ bảo hộ Proguard BC-

WHPL
Cái 1

137
Mũ bảo hộ - North A79 

Honeywell
Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

138
Dây quai mũ Honeywell- 

North A79
Cái 1

139
Mũ bảo hộ bump cap 

Deltaplus Air Coltan
Cái 1

140
Dây quai mũ PGCS-CE 

Proguard
Cái 1

141

Bộ bảo vệ mặt kèm chụp tai 

BGVH / SI-2 / PC06SE 

Proguard

Bộ 1

142
Bộ bảo vệ mặt BGVH/SI-2 

Proguard
Bộ 1

143 Vành nón BGVH Proguard Cái 1

144
Tấm che mặt FC-48C-CE 

Proguard
Cái 1

145 Gọng đội VH4-CE Proguard Bộ 1

DÂY AN TOÀN

146

Dây an toàn toàn thân và 

dây treo giảm sóc 1 móc 

thép ADELA

Bộ 1

147

Dây an toàn toàn thân và 

dây treo giảm sóc 1 móc 

nhôm ADELA        

Bộ 1

148

Dây an toàn toàn thân và 

dây treo giảm sóc 2 móc 

thép ADELA

Bộ 1

149

Dây an toàn toàn thân và 

dây treo giảm sóc 2 móc 

nhôm ADELA

Bộ 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

150
Dây khóa trượt H8621 

ADELA
Cái 1

151
Dây an toàn đai bụng H32 

ADELA
Cái 1

152
Cuộn Dây hãm tự động 10m 

ADELA RFA100
Cuộn 1

153
Cuộn Dây hãm tự động 15m 

ADELA RFA150
Cuộn 1

154
Bộ Tời 3 chân ADELA 

RT025
Cái 1

155
Dây an toàn đai bụng 

ADELA H227 
Bộ 1

156
Dây an toàn đai bụng 

ADELA H117
Bộ 1

157
Dây an toàn đai bụng 

ADELA SC19
Bộ 1

158
Dây an toàn toàn thân 

PG141060-OB Proguard
Bộ 1

159
Dây an toàn toàn thân 

BH7886 Proguard
Bộ 1

160

Dây giảm sốc 1 móc khoá  

to có giảm sóc, dài  1.6M 

PG141069-LH Proguard

Bộ 1

161

Dây giảm sốc 2 móc khoá  

to có giảm sóc dài  1.6M 

PG141068-LOH Proguard

Bộ 1

162
Dây nối móc khoá to 

Proguard
Cái 1

163 Khóa nối Proguard Cái 1

164 Khóa nối Proguard Cái 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

165
Đai bảo hộ sống lưng 

Proguard
Cái 1

BỊT TAI CHỐNG ỒN

166
Nút bịt tai chống ồn 3M 

1100
Cặp 1

167
Nút bịt tai chống ồn 3M 

1110
Cặp 1

168
Nút bịt tai chống ồn 3M 

4004
Cặp 1

169 Chụp tai chống ồn 3M 1290 Cặp 1

170 Chụp tai chống ồn 3M H9A Cái 1

171
Chụp tai giảm ồn 29/30 db 

PC09H Proguard
Cái 1

172
Chụp tai giảm ồn 29/30 db 

PC09SE Proguard
Cái 1

173
Chụp tai giảm ồn 29/30 db 

PC06SE Proguard
Cặp 1

174
Chụp tai giảm ồn 29 db PC-

03EM Proguard
Cặp 1

175
Chụp tai giảm ồn 19 db  

BK817-22R Proguard
Cặp 1

176
Nút tai giảm ồn 29db EP-

1363 Proguard
Cặp 1

177
Hộp nút tai giảm ồn FEP-

03MD02 Proguard
Bộ 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

178
Nút tai giảm ồn 37db FEP-

03 Proguard
Cặp 1

179
Nút tai giảm ồn 37db FEP-

03C Proguard
Cặp 1

180
Nút tai chống ồn Deltaplus 

Conic200
Cặp 1

181
Nút tai chống ồn Deltaplus 

Conicco200
Cặp 1

182
Nút tai chống ồn Deltaplus 

Conicfir050
Cái 1

CÁC MẶT HÀNG BẢO 

HỘ KHÁC

183
Tập dề chống hoá chất 2 lớp 

Proguard
Cái 1

184

- Áo da hàn cao cấp được 

sản xuất từ da bò nguyên 

khối, 2 lớp Proguard

Chịu được sức nóng, tia lửa 

hàn và các tia có hại cho cơ 

thể

Cái 1

185

- Quần da hàn cao cấp được 

sản xuất từ da bò nguyên 

khối, 2 lớp Proguard

Chịu được sức nóng, tia lửa 

hàn và các tia có hại cho cơ 

thể

Cặp 1

186

 - Bộ quần áo mưa 2 lớp, 

màu vàng chanh, dày 

0.3mm, làm từ vật liệu: 

PVC và Polyester Proguard 

Bộ 1

187
Bộ quần áo chống hóa chất 

Proguard 
Bộ 1
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STT TÊN HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(CHƯA 

VAT)

THUẾ 

SUẤT

ĐƠN GIÁ 

(CÓ VAT)

188

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp, 

loại gắn lên tường, Chậu 

bằng thép không rỉ Proguard

Cái 1

189

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp. 

Loại cây, có sen tắm Chậu 

và sen tắm bằng nhựa ABS. 

Mở van bằng tay Proguard

Cái 1

190

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp 

Proguard. Loại cây, có sen 

tắm. Chậu và sen tắm bằng 

nhựa ABS. Mở van bằng tay 

và bằng chân 

Cái 1

191

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp 

Proguard. Loại cây, có sen 

tắm. Chậu bằng thép không 

rỉ. Mở van bằng tay và bằng 

chân

Cái 1

192

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp 

Proguard. Loại cây, có sen 

tắm. Chậu bằng thép không 

rỉ. Mở van bằng tay

Cái 1

193

Bộ Bình dưỡng khí 

Honeywell - FENZY Aries 

confort Type 2

Bộ 1

194
Mặt nạ hàn tự động 

Deltaplus BARRIER
Cái 1

195
Quần áo chống hóa chất 

Deltaplus DT117
Bộ 1

* Các điều khoản thương mại:

+ Tất cả hàng hóa đều mới 100%, chưa qua sử dụng, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất.

+ Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận kho bên mua trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh 

Đồng Nai.
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+ Chế độ bảo hành: Bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 Trân trọng kính chào!

+ Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

+ Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Khách hàng. 

Điện thoại: 0911.260.938

Email: trongoivanphongpham@gmail.com
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